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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG  12 /2024 

A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên VĐCB Góc vận động Chơi tự do   

MT 1: 

 Trẻ thực hiện đủ 

các động tác theo 

hướng dẫn 

 

Hô hấp: Hít vào, thở ra. 

Tay: Đưa 2 tay lên cao, 

ra phía trước, sang 2 bên. 

Lƣng, bụng, lƣờn: Cúi 

về phía trước. Quay sang 

trái, sang phải. 

Chân: Bước lên phía 

trước, bước sang ngang; 

ngồi xổm; đứng lên; bật 

tại chỗ. 

 

CHUYỀN BÓNG 

HAI BÊN THEO 

HÀNG NGANG 

   

MT 3: 

Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể khi đi 

thay đổi tốc độ theo 

đúng hiệu lệnh 

MT 8: 

Trẻ thực hiện ném 

xa bằng 1 tay một 

cách vững vàng 

đúng tư thế 

Đi thay đổi tốc độ theo 

đúng hiệu lệnh 

 

 

 

 

Ném xa bằng 1 tay 

ĐI THAY ĐỔI 

TỐC ĐỘ THEO 

HIỆU LỆNH 

 

 

NÉM XA BẰNG 1 

TAY 

 

 

 

 

 

 

Trẻ chơi ném xa 1 tay 

  



 

MT 11: 

Trẻ phối hợp tay 

chân khi Bò theo 

hướng dích dắc. 

Bò theo hướng dích dắc. BÕ THẤP THEO 

HƢỚNG DÍCH 

DẮC  

Ôn kỹ năng bò thấp theo hướng 

dich dắc 

  

MT 16: 

Trẻ nhanh nhẹn, 

khéo léo khi chuyền 

bóng 2 bên theo 

hàng ngang 

Chuyền bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang 

CHUYỀN BÓNG 

HAI BÊN THEO 

HÀNG NGANG 

Trò chơi nào ta cùng chuyền.   

MT 31: 

Trẻ biết xếp chồng 8 

- 10 khối khác nhau 

một cách khéo léo. 

Xếp chồng các 

hình khối khác nhau. 

 Góc xây dựng 

 

  

MT 32: 

Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, 

ngón tay trong một 

số hoạt động: Tự 

cài, cởi cúc. 

Cài, cởi cúc.  Góc phân vai 

 

  

MT 33: 

Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, 

ngón tay khi tô vẽ 

nguệch ngoạc 

 

Tô, vẽ nguệch ngoạc  Góc tạo hình 

 

  

MT 34: 

Trẻ khéo léo khi 

thực hiện đan, tết 

Đan, tết  Góc phân vai 

 

  



MT 35: 

Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, 

ngón tay một cách 

khéo léo khi xé dán 

giấy 

 

Xé, dán giấy  Góc tạo hình 

 

 

  

MT 37: 

Trẻ phối hợp được 

cử động bàn tay, 

ngón tay một cách 

khéo léo khi cắt 

thẳng được một 

đoạn 10 cm. 

Cắt thẳng được 1 đoạn 

10 cm. 
 Góc tạo hình 

 

  

MT 45: 

Trẻ biết sử dụng bát, 

thìa, cốc đúng cách 

 

Sử dụng bát, thìa, cốc 

đúng cách 

 Dạy trẻ sử dụng đúng cách đồ 

dùng ăn uống. 

Dạy trẻ phân loại đồ dùng sau khi 

ăn. 

Dạy trẻ giờ ăn đi 1 chiều. 

Dạy trẻ biết dẹp bàn ghế sau khi 

ăn xong. 

 

  

MT 46: 

Trẻ có một số thói 

quen, kỹ năng tốt 

trong ăn uống: Đánh 

răng, lau mặt. 

 

Làm quen cách đánh 

răng, lau mặt 
 - Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy 

định. 

- Giúp trẻ phân biệt nam và nữ. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Trẻ làm quen cách đánh răng, lau 

mặt. 

 

  



MT 51: 

Trẻ có một số thói 

quen tốt trong giữ 

gìn sức khỏe 

 

Nhận biết trang phục 

theo thời tiết 
  Trò chuyện với trẻ giúp trẻ nhận 

biết trang phục theo thời tiết. 

Trẻ cùng chơi trò chơi nhận biết 

trang phục theo thời tiết 

  

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên đề tài Góc học tập hoặc  

Sinh hoạt chiều 

Quan sát  

MT 64: 

Trẻ quan tâm, hứng 

thú với các hiện 

tượng gần gũi, như 

ngày và đêm 

Một số dấu hiệu nổi bật 

của ngày và đêm 

 Trò chuyện với trẻ về dấu hiệu của 

ngày và đêm, cho trẻ xem tranh 

ảnh ban ngày và ban đêm. 

 

QS: Hiện tượng 

ngày và đêm 

 

MT 71: 

Trẻ nhận ra một vài 

mối quan hệ đơn 

giản giữa cây quen 

thuộc với môi 

trường sống 

Mối liên hệ đơn giản 

giữa cây quen thuộc với 

môi trường sống của 

chúng. 

 Trò chuyện với trẻ để trẻ biết được 

mối liên hệ đơn giản giữa cây 

quen thuộc với môi trường sống 

của chúng. 

QS: Cây xanh 

trong sân trường. 
 

MT 75: 

Trẻ biết mô tả 

những dấu hiệu nổi 

bật của một số 

phương tiện giao 

thông quen thuộc 

khi được quan sát 

với sự gợi mở của 

Tên, đặc điểm, công 

dụng của của một số 

phương tiện giao thông 

quen thuộc 

PHƢƠNG TIỆN 

GIAO THÔNG 

ĐƢỜNG THUỶ 

Trò chuyện với trẻ về ên, đặc 

điểm, công dụng của của một số 

phương tiện giao thông đường 

thủy như: Tàu, phà, ghe... 

Trò chơi cho trẻ kể tên, đặc điểm, 

công dụng của của một số phương 

tiện giao thông đường thủy 

Quan sát:Một số 

phương tiện giao 

thông  

 



cô giáo. 

 

MT 83: 

Trẻ biết đếm trên 

các đối tượng giống 

nhau và đếm đến 3 

 

Đếm trên đối tượng 

trong phạm vi 3 

DẠY TRẺ ĐẾM 

TRÊN ĐỐI 

TƢỢNG TRONG 

PHẠM VI 3    

   

MT 95: 

Trẻ biết so sánh hai 

đối tượng về kích 

thước và nói được 

các từ: bằng nhau. 

 

So sánh 2 đối tượng về 

kích thước: bằng nhau 

DẠY TRẺ SO 

SÁNH 2 ĐỐI 

TƢỢNG BẰNG 

NHAU  

Cho trẻ so sánh 2 đối tượng về 

kích thước: bằng nhau 

  

MT 97: 

Trẻ nhận biết gọi 

được tên và nhận 

dạng các hình: tam 

giác, chữ nhật trong 

thực tế  

 

Nhận biết, gọi tên các 

hình: hình tam giác, hình 

chữ nhật và nhận dạng 

các hình đó trong thực tế. 

NHẬN BIẾT 

HÌNH TAM 

GIÁC, HÌNH 

CHỮ NHẬT    

  

MT 107: 

Trẻ nói được tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân khi được 

hỏi, trò chuyện. 

 

Tên, tuổi, giới tính của 

bản thân 

 Cho trẻ xem biểu diễn thời trang 

nhí. 

Trò chuyện về tên, tuổi, giới tính 

của bé. 

Cho trẻ nói về tên tuổi, giới tính 

của bản thân, sự khác biệt giữa 

bạn trai và bạn gái. 

  

MT 112: 

Trẻ biết một số ngày 

lễ hội: ngày khai 

Ngày lễ hội của địa 

phương 

BÉ BIẾT GÌ VỀ 

CHÖ BỘ ĐỘI 

TỔ CHỨC LỄ 

Trò chuyện với trẻ về ý nghĩa của 

ngày quân đội nhân dân Việt Nam 

22/12 

  



giảng, 20/11, 8/3, ... 

nơi trẻ sinh sống. 

 

22/12 Giáo dục trẻ biết chơi hòa thuận 

cùng bạn. 

rò chuyện với trẻ về Ngày quân 

đội nhân dân Việt Nam 22/12. 

MT 113: 

Trẻ biết cờ Tổ quốc, 

tên của di tích lịch 

sử, danh lam, thắng 

cảnh của địa 

phương. 

 

Cờ Tổ quốc, tên của di 

tích lịch sử, danh lam, 

thắng cảnh của địa 

phương 

 Trò chuyện và xem tranh về đài 

tưởng niệm liệt sĩ Hiệp Phước - 

Nhà Bè. 

QS: Xem hình ảnh 

tham quan doanh 

trại bộ đội. 

 

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên đề tài Góc văn học 

Sinh hoạt chiều 

  

 

MT 114: 

Trẻ thực hiện được 

yêu cầu đơn giản. 

 

 

MT 115: 

Trẻ có khả năng 

lắng nghe và hiểu 

nghĩa từ khái quát 

gần gũi. 

Hiểu và làm theo yêu cầu 

đơn giản. 

 

 

 

 

Nghe hiểu nội dung các 

câu đơn, câu mở rộng 

 Giáo dục trẻ biết lấy mềm, gối khi 

đi ngủ, và biết cất gối sau khi ngủ 

dậy, không làm ồn khi ngủ. 

Trò chuyện với trẻ để trẻ hiểu và 

làm theo yêu cầu đơn giản. 

 

 

 

Rèn cho nghe hiểu nội dung các 

câu đơn, câu mở rộng. 

Trò chơi vận động  

MT 116: 

Trẻ có khả năng 

Hiểu các từ chỉ người, 

tên gọi đồ vật, sự vật, 
 Góc xây dựng   



lắng nghe hiểu các 

từ ngữ chỉ người, 

tên gọi đồ vật, sự 

vật, hành động, hiện 

tượng gần gũi, quen 

thuộc.  

 

hành động, hiện tượng 

gần gũi, quen thuộc. 
 

MT 117: 

Trẻ có khả năng 

lắng nghe và cảm 

nhận vần điệu, nhịp 

điệu của bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, câu 

đố, hò, vè ... 

Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi. 

 Góc âm nhạc 

 

  

MT 118: 

Trẻ đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng 

dao... 

 

Đọc thơ, ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, hò vè. 
BÀI THƠ “ CÂY 

DÂY LEO" 

BÀI THƠ “ĐÔI 

MẮT” 

Ôn bài thơ " Thỏ bông bị ốm". 

Cô và trẻ chơi trò chơi "phỏng 

vấn". Trả lời và đặt câu hỏi ai? cái 

gì? ở đâu. 

  

MT 119: 

Trẻ nghe, hiểu nội 

dung truyện đơn 

giản đã được nghe 

và trả lời được câu 

hỏi của người đối 

thoại. 

 

Nghe hiểu nội dung 

truyện kể, truyện đọc 

phù hợp với độ tuổi 

NGHE KỂ 

CHUYỆN 

“GIỌNG HÓT 

CHIM SƠN CA” 

   

MT 121: 

Trẻ sử dụng được 

Mô tả sự vật, tranh ảnh 

có sự giúp đỡ. 
 Góc văn học   



các từ thông dụng 

chỉ sự vật, hoạt 

động, đặc điểm ... 

khi nhìn vào tranh 

minh họa, nhân vật 

trong tranh. 

 

 

MT 123: 

Trẻ biết kể lại một 

vài tình tiết của 

truyện đã được nghe 

với sự giúp đỡ của 

người lớn. 

 

Kể lại một vài tình tiết 

của truyện đã được nghe. 
KỂ LẠI 

CHUYỆN 

“GIỌNG HÓT 

CHIM SƠN CA” 

   

MT 125: 

Trẻ biết bắt chước 

giọng nói của nhân 

vật trong truyện. 

 

Đóng vai theo lời dẫn 

chuyện của giáo viên. 

 

Góc văn học 

 

  

MT 128: 

Trẻ biết sử dụng câu 

đơn, câu ghép. 

 

Trả lời và đặt các câu 

hỏi: ai? cái gì? ở đâu? 

khi nào? 

 

Trò chuyện với trẻ để trẻ trả lời và 

đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? 

khi nào? 

Ôn bài thơ " Thỏ bông bị ốm". 

Cô và trẻ chơi trò chơi "phỏng 

vấn". Trả lời và đặt câu hỏi ai? cái 

gì? ở đâu. 

  

MT 135: 

Trẻ có một số kỹ 

năng ban đầu về đọc 

và viết. 

Giữ gìn sách. 

 

Góc đọc sách 

 

  



D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

  Tên đề tài hoặc kg 

có giờ học 
   

MT 138: 

Trẻ nói được tên, 

tuổi, giới tính của 

bản thân. 

 

Tên, tuổi, giới tính. 

 

- Động viên trẻ mạnh dạng nói tên, 

tuổi, giới tính. 
  

MT 140: 

Trẻ mạnh dạn tham 

gia vào các hoạt 

động, khi trả lời câu 

hỏi. 

 

Tham gia vào các hoạt 

động 
HƢỚNG DẪN 

CÁCH PHA 

NƢỚC CAM 

Trò chuyện với trẻ về các hoạt 

động, trò chơi Ngày quân đội nhân 

dân Việt Nam 22/12. 

VĐ: Cáo và Thỏ  

VĐ: Thuyền nào 

nhanh hơn 

 

MT 142: 

Trẻ nhận ra cảm 

xúc: vui, buồn, sợ 

hãi, tức giận qua nét 

mặt, giọng nói, qua 

tranh ảnh. 

 

Nhận biết một số trạng 

thái cảm xúc (vui, buồn, 

sợ hãi, tức giận) qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng nói.  

Góc văn học 

 

  

MT 147: 

Trẻ biết thực hiện 

một số hành vi và 

quy tắc ứng xử xã 

hội. 

 

Chờ đến lượt 

 

- Trò chuyện, nhắc nhở trẻ chờ đến 

lượt khi gắn hoa bé hình bé đến 

lớp. 

TCVĐ  



MT 150: 

Trẻ cùng chơi với 

các bạn trong các 

trò chơi theo nhóm 

nhỏ. 

 

Chơi hoà thuận với bạn.  Góc phân vai 

 

  

MT 151: 

Trẻ thể hiện tình 

cảm với những 

người thân. 

 

Yêu mến bố, mẹ, anh, 

chị, em ruột 
 - Trò chuyện giáo dục trẻ yêu mến 

bố, mẹ, anh, chị, em ruột 
  

MT 155: 

Trẻ biết tiết kiệm 

điện, nước 

 

Tiết kiệm điện, nước.  Giáo dục trẻ biết tiết kiệm điện, 

nước. 
  

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

MT 159: 

Trẻ vui sướng, vỗ 

tay, nói lên cảm 

nhận của mình khi 

nghe các âm thanh 

gợi cảm 

 

Bộc lộ cảm xúc khi nghe 

âm thanh gợi cảm, các 

bài hát, bản nhạc gần gũi 

 

Góc âm nhạc 

 

  

MT 160: 

Trẻ chú ý nghe, tỏ 

ra thích được hát 

theo, vỗ tay, nhún 

Nghe các bài hát, bản 

nhạc (nhạc thiếu nhi, dân 

ca). 

NGHE HÁT 

“BẮC KIM 

THANG” 

NGHE HÁT “CÕ 

Nghe các bài hát thiếu nhi quen 

thuộc, các bài hát dân ca. 

  



nhảy, lắc lư theo bài 

hát, bản nhạc. 

 

LẢ” 

MT 164: 

Trẻ hát tự nhiên, hát 

được theo giai điệu 

bài hát quen thuộc. 

MT 167: 

 Trẻ biết xé theo dải, 

xé vụn và dán thành 

sản phẩm đơn giản. 

 

Hát đúng giai điệu, lời ca 

bài hát 

 

 

 

 

Sử dụng một số kĩ năng 

xé dán để tạo ra sản 

phẩm đơn giản 

DẠY HÁT “ĐÀN 

VỊT CON” 

DẠY HÁT “LÀM 

CHÖ BỘ ĐỘI” 

 

 

 

 

XÉ DÁN 

THUYỀN BUỒM 

BÉ DÁN BÓ 

HOA TẶNG CHÖ 

BỘ ĐỘI 

XÉ VỤN GIẤY 

VÀ DÁN 

Trò chuyện với trẻ một số bài hát 

nói về Bộ đôi như: Làm chú bội 

đội, cháu thương chú bội đội... 

  

MT 168: 

Trẻ biết lăn dọc, 

xoay tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo thành các 

sản phẩm có 1 khối 

hoặc 2 khối. 

 

Sử dụng kĩ năng nặn để 

tạo ra sản phẩm đơn giản 
NẶN BÁNH 

CUỐN 

NẶN BÁNH 

DẠNG DÀI 

Góc tạo hình 

 

  

MT 169: 

Trẻ biết vận động 

minh họa theo nhịp 

điệu bài hát, bản 

nhạc 

 

Vận động đơn giản theo 

nhịp điệu của các bài hát, 

bản nhạc 

GÕ THEO 

PHÁCH "ĐÀN 

VỊT CON"  

VẬN ĐỘNG 

MÖA: " LÀM 

CHÖ BỘ ĐỘI" 

Góc âm nhạc 

 

  



MT 171: 

Trẻ biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, ngang, 

tạo thành bức tranh 

đơn giản. 

 

Sử dụng kĩ năng vẽ để 

tạo ra sản phẩm đơn 

giản. 
VẼ ĐƢỜNG ĐI 

Góc tạo hình 

 

  

MT 175: 

Trẻ biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo hình. 

 

Đặt tên cho sản phẩm 

của mình. 
 

Trẻ xem sản phẩm của mình và 

của bạn để nói lên cảm nghĩ của 

mình. 

  

 


